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Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Đón trẻ: Cô đón trẻ ở cửa lớp, thực hiện văn hoá chào hỏi và làm hành động của trẻ 

muốn khi đến lớp cùng cô. 

- Cô ấu yếm, ân cần với trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.  

- Dạy trẻ chào đủ câu: Con chào cô ạ! Con chào bà ạ!... Khi đến lớp hay ra về. (MT30)  

- Cô hướng dẫn trẻ cách lấy và cất ba lô vào tủ cá nhân.  

- Thực hiện yêu cầu 

+ Chào cô rồi cất dép, cất ba lô vào tủ đồ dùng cá nhân.  

- Hướng dẫn trẻ vào góc chơi. Cô và trẻ cùng chơi với đề tài: "Bé thích màu gì?"  

* Trò chuyện 
- Trò chuyện về ngôi nhà của bé.  

+ Trẻ nói được tên đồ vật, đặc điểm quen thuộc của ngôi nhà, những đồ cùng của gia đình 

trong giao tiếp.  

- Trò chuyện về đồ dùng ở nhà của bé.  

- Trò chuyện với trẻ về ngày nhà giáo Việt Nam.  

+ Trò chyện để tạo tâm thế vui vẻ giúp trẻ muốn nói chuyện và bày tỏ nhu cầu của mình 

với cô để chơi cùng bạn.  

- Trò chuyện về các thành viên trong gia đình bé. 

+ Xem tranh ảnh giới thiệu về ngôi nhà và gia đình của trẻ. Hỏi các câu hỏi: Gia đình con 

có ai đây? Bố con làm gì?... 

MT30 

Thể dục sáng 

Thực hiện các động tác thể dục sáng. 

* Khởi động: Theo đội hình tự do, đi các kiểu chân, về đội hình vòng tròn. 

* Trọng động: 

- Hô hấp:  

+ Thổi nơ 

 



- Cơ tay và bả vai  

+ 2 tay đưa lên cao, hạ xuống 

- Cơ chân 

+ Dậm chân tại chỗ 

- Cơ lưng, cơ bụng 

+ Cúi về phía trước. 

* Hồi tĩnh: - Làm một số động tác giãn cơ.  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Âm nhạc 
- Nghe hát: Nhà của 

tôi 

+ TC ÂN: Nghe âm 

thanh đoán tên nhạc 

cụ âm nhạc  

Âm nhạc 
- Hát: Cháu yêu bà 

+ Nghe hát: Nhà mình 

rất vui  

 

Âm nhạc 
- Nghe hát: Bông hoa 

mừng cô 

+ TC ÂN: Vận động 

theo tiết tấu nhanh 

chậm  

Âm nhạc 
- Hát: Cả nhà thương 

nhau 

+ Nghe hát: Gia đình 

nhỏ hạnh phúc to  

 

 

T3 

Vận động 
- VĐCB: Đi trong 

đường hẹp 

+ TCVĐ: Lăn bóng  

 

Vận động 
- VĐCB: Bò trong 

đường ngoằn ngoèo 

+ TCVĐ: Các chú 

chim sẻ  

Vận động 
- VĐCB: Lăn bóng 

cho bạn đối diện 

+ TCVĐ: Qua đường  

 

Vận động 
- VĐCB: Bật qua vạch 

kẻ 

+ TCVĐ: Hái hoa  

 

T4 

Hoạt động tạo hình 
- Dán ngôi nhà của bé  

 

Hoạt động tạo hình 
- Di màu đồ dùng 

trong gia đình bé  

 

Hoạt động tạo hình 
- Làm vòng tặng cô 

Ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11  

Hoạt động tạo hình 
- Trang trí khung ảnh 

gia đình bé  

 

T5 

Nhận biết tập nói 

- Đồ dùng trong 

phòng khách  

 

Hoạt động nhận biết 

- Cái bát cái thìa màu 

xanh  

 

Nhận biết tập nói 

- Cô và bé chào mừng 

ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11  

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết hình 

vuông  

 

T6 

Làm quen văn học 
- Truyện: Thỏ con 

không vâng lời  

Làm quen văn học 
- Thơ: Găng tay và mũ  

 

Làm quen văn học 
- Truyện: Chú gấu con 

ngoan ngoãn 

Làm quen văn học 
- Thơ: Yêu mẹ  

 



Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 (04/11 - 8/11) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát ánh sáng qua bóng kính màu. 

- Hoạt động tại phòng thể chất 

- Hoạt động tại góc sáng tạo 

* TCVĐ 
- Gieo hạt 

- Cây cao, cỏ thấp 

- Vẽ cầu vồng 

- Ai nhanh, ai khéo 

- Chi chi chành chành. 

* Chơi tự chọn 
- Chơi với hoa, lá cây 

- Chơi đồ chơi ở khu vui chơi. 

- Chơi với máy bay giấy. 

- Chơi đồ chơi khu thể chất bằng gỗ. 

- Chơi với giấy.  

Tuần 2 (11/11 - 15/11) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát cái mũ 

- Quan sát cái kính 

- Quan sát đôi dép 

- Hoạt động tại phòng thể chất 

- Hoạt động tại góc sáng tạo 

* TCVĐ 
- Trời nắng trời mưa 

- Bắt bóng 

MT39 



- Đá bóng 

- Ai nhanh, ai khéo 

- Chi chi chành chành. 

* Chơi tự chọn 
- Chơi với máy bay giấy. 

- Chơi đồ chơi ở khu vui chơi. 

- Chơi đồ chơi khu thể chất bằng gỗ. 

- Chơi với vòng 

- Chơi với giấy.  

+ Dạy trẻ chơi thân thiện cùng bạn qua các hoạt động chơi, giao lưu cảm xúc. (MT39)  

Tuần 3 (18/11 - 22/11) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát, nhặt hoa lá khô. 

- Làm khung tranh tặng cô nhân ngày NGVN 20/11 

- Trò chuyện, xem video về ngày NGVN 20/11 

- Hoạt động tại phòng thể chất. 

- Quan sát vườn rau cải 

* TCVĐ 
- Ai nhanh hơn 

- Bóng tròn to 

- Cắm hoa tặng cô. 

- Lăn bóng 

- Bắt bướm 

* Chơi tự chọn 
- Chơi với hoa, lá khô. 

- Chơi đồ chơi khu vui chơi. 

- Chơi đồ chơi cô và bé chuẩn bị. 

- Chơi với bóng. 

- Vẽ phấn.  



Tuần 4 (25/11 - 29/11) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát cây hoa cúc 

- Thí nghiệm hoa nở trong nước 

- Quan sát gân lá 

- Hoạt động tại phòng thể chất. 

- Hoạt động tại góc sáng tạo 

* TCVĐ 
- Gieo hạt 

- Đuổi theo bóng. 

- Lá và gió 

- Ai nhanh, ai khéo. 

- Năm chú khỉ con. 

* Chơi tự chọn 
- Chơi với hoa, lá khô. 

- Chơi đồ chơi khu vui chơi. 

- Chơi đồ chơi cô và bé chuẩn bị. 

- Chơi với vòng 

- Vẽ phấn.  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm 
- Tuần 1,3: Góc "Bé chơi với hình và màu" 

- Tuần 2: Góc "Kỹ năng sống" 

- Tuần 5: Góc "Bế em" 

- Tuần 4: Góc "Hoạt động với đồ vật"  

* Góc chơi với hình và màu: Trẻ chơi chọn đồ chơi xanh đoe, cầm bút tô màu. 

- Chuẩn bị: Giấy, màu, hình học, đồ chơi màu xanh, đỏ.  

+ Trẻ cầm bút tô vẽ  

+ Chơi tô màu đồ vật có màu xanh, màu đỏ  

MT6 



* Góc kỹ năng sống: rèn kỹ năng sử dụng kẹp gỗ kẹp quần áo. 

- Chuẩn bị: Kẹp gỗ, các bài tập rèn kỹ năng kẹp.  

+ Dạy trẻ và rèn kỹ năng sử dụng kẹp áo.  

* Góc sách truyện: trẻ xem sách truyện, tranh ảnh, tâph giở sách truyện. 

- Chuần bị: sách, truyện, sân khấu...  

+ Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.  

* Góc bế em: Tập các hành vi xã hội đơn giản như bế ăn, chăm sóc em. 

- Chuẩn bị: Búp bê, bát, thìa, bếp, ...  

+ Sử dụng đồ dùng nồi, bếp, bát, thìa ... để chơi chăm sóc em bé.  

+ Trẻ tập chơi nấu ăn để nấu cháo, bột, cơm cho em búp bê.  

* Góc hoạt động với đồ vật 
- Chuẩn bị: Các khối gỗ cho trẻ chơi xếp chồng.  

+ Xếp chồng 6-8 khối (MT6)  

* Góc vận động 
- Chuẩn bị các bài tập với bóng rèn vận động thô cho trẻ.  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Trẻ biết nói với cô khi đi vệ sinh  

- Trẻ luyện thói quen ngủ một giấc trưa.  

- Trẻ biết ăn đa dạng các loại thức ăn, đảm bảo dinh dưỡng. (MT9)  

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh răng miệng , vệ sinh ăn uống. 

+ Thơ: Bé đánh răng  

+ Dạy trẻ kỹ năng xúc miệng nước muối.  

MT9 

Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1 (4/11 - 8/11) 
- Nghe hát "Nhà của tôi" 

- Rèn kỹ năng đi và cởi dép. 

- Rèn kỹ năng giữ bát, cầm thìa xúc ăn đúng cách.  

- Cho trẻ quan sát tranh ảnh, clip về các vật dụng gây nguy hiểm, những nơi nguy hiểm 

(bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở. Và giáo dục trẻ 

không tự ý sử dụng hoặc sờ vào các vật dụng đó.  

+ Chơi đùa cùng con vật quen thuộc, an toàn.  

MT18 



- Hoạt động văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc. 

Tuần 2 (11/11 - 15/11) 
- VĐ "Gọi tên cảm xúc" 

- Trẻ biết lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.  

+ Cho trẻ tô màu đồ dùng bé cần  

- Dạy trẻ không chơi nghịch các vật sắc nhọn như dao, kéo....  

- Trẻ nhận biết các trang thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi qua các hình ảnh, vi deo.  

- Hoạt động văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Tuần 3 (18/11 - 22/11) 
- Hát "Cô giáo của em" 

- Hoạt động văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

- Ôn nhận biết hình vuông  

- Đồng dao: Cái Bống là cái bống bang  

- Tham gia hoạt động tri ân ngày nhà giáo VN 20/11  

Tuần 4 (25/11 - 29/11) 
- VĐMH: Múa cho mẹ xem 

+ Nghe hát: Mẹ yêu ơi  

- Các thành viên trong gia đình bé (MT18)  

- Truyện : Dê con nghe lời mẹ  

- Thơ: Con yêu bố lắm  

- Hoạt động văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Chủ đề - Sự kiện Ngôi nhà của bé Đồ dùng ở nhà của bé 
Cô và bé mừng ngày 

nhà giáo Việt Nam 

20/11 

Các thành viên trong 

gia đình bé 
 



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

Ban giám hiệu 

 

Khối trưởng 

 

Giáo viên 

 

 


